
PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 204 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD
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PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 204 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD

Ghi chú
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD

Ghi chú
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD

Ghi chú
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD

Ghi chú
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD

Ghi chú
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD

Ghi chú
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD

Ghi chú
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD

Ghi chú
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD

Ghi chú
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD

Ghi chú
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD

Ghi chú
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD

Ghi chú
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD

Ghi chú
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TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD

Ghi chú

22/23

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



TT Số báo
danh Họ và chữ lót Tên

Ngày
tháng

năm sinh
Nữ Dân tộc

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
Ưu tiên
(nếu có)

Điểm
thi vòng

2

Vị trí tuyển dụng công chức

VTVL dự tuyển Đơn vị dự tuyển Đơn vị dự kiến bố trí
công tác

Ngạch công
chức

Tổng chỉ
tiêu TD

Ghi chú
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